
Giờ hành chính mỗi tuần làm việc 6 ngày từ thứ Thứ 2 đến Thứ 7: 

Giờ làm việc Mùa Hè: Từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30; 14 giờ đến 17 giờ 30.

Giờ làm việc mùa đông: Từ 7 giờ đến 11 giờ 30; 13 giờ 30 đến 17 giờ.  

ST

T
Họ và tên

Số giấy 

phép hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề *

Phạm vi hành 

nghề **

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh *** 

Vị trí chuyên môn

****

Thời 

gian 

đăng ký 

hành 

nghề tại 

cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

khác 

*****

Ghi chú 

****** 

(Ghi tên 

CS KCB 

khác)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Nguyễn Trường Lâm
003830/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của đơn vị; 

Giám đốc

2. Địa chỉ: Số 27, đường Lê Hữu Trác, TDP7, Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Giờ hành chính, giờ trực và giờ làm thêm theo quyết định của Giám đốc.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

I. TRUNG TÂM

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm y tế huyện Hương Khê

UBND HUYỆN HƯƠNG KHÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ TỔNG



2 Lê Anh Hùng
0001602/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

Khám bệnh, chữa 

bệnh Ngoại khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Khám 

bệnh, chữa bệnh Ngoại 

khoa; Phó Giám đốc

3 Nguyễn Duy Bình
0001603/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Nội

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Nội  

khoa; Phó Giám đốc

4 Nguyễn Quốc Tuệ
2834/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

Nội khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ khám bệnh, chữa 

bệnh Nội  khoa; Phó 

Giám đốc

5 Trần Đình Phi
002153/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB Ngoại khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

Ngoại khoa; Trưởng 

Khoa Ngoại

6 Lê Đăng Liên
000143/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Sản - Phụ

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Sản - Phụ; 

Trưởng Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và 

Phụ sản



7 Phan Viết Vĩnh
0001594/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Tai - Mũi - Họng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Tai - Mũi - 

Họng, Trưởng Khoa 

Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng

8 Nguyễn Hữu Khanh
0001596/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Nội, KB-CB 

chuyên khoa 

HSCC

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Nội, Khám 

chữa bệnh chuyên khoa 

HSCC,Trưởng Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và Chống độc

9 Chu Văn Trượng
0001595/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

khám chữa bệnh 

Nhi khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, khám 

chữa bệnh Nhi khoa, 

Trưởng khoa Nhi

10 Đinh Văn Tương
00036147/H

T-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Nội

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Nội, 

Trưởng khoa Truyền 

nhiễm

11 Bạch Thị Minh Huệ
0002245/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT, 

KB-CB chuyên 

khoa PHCN

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT, KB-

CB chuyên khoa PHCN, 

Trưởng khoa Khoa Y 

học cổ truyền và phục 

hồi chức năng



12 Trần Thị Cẩm Nhung
005835/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT, 

KB-CB PHCN

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng YHCT, KB-

CB  PHCN

13 Phan Văn Xuân
0001591/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB Nội khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

Nội khoa; Trưởng Khoa 

Khám bệnh

14 Đinh Văn Tuệ
0004330/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Gây mê hồi sức

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Gây mê hồi 

sức; Trưởng khoa Phẫu 

thuật - Gây mê hồi sức.

15 Phạm Thanh Hà
0000555/HT

-CCHN

Chuyên khoa 

CĐHA

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 6, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh, 

Trưởng khoa Chẩn đóa 

hình ảnh.

Trưa từ 

11h35p 

đến 

13h25p 

Chiều từ 

17h35p 

đến 21h, 

Nghỉ bù, 

nghỉ lễ, 

thứ 7, 

chủ nhật 

làm cả 

ngày.

Tại 

Phòng 

Khám 

Thành 

Công



16 Cao Viết Sơn
0001588/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, 

KB-CB chuyên 

khoa Xét nghiệm

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh Nội khoa, KB-CB 

chuyên khoa Xét 

nghiệm, Trưởng khoa 

Xét nghiệm

17 Phạm Thanh Trà
0001580/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Gây mê - Hồi sức, 

khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Gây mê - 

Hồi sức; Phó trưởng 

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ sản

18 Võ Thị Thiện
0000715/HT

-GPHN
Y khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Y khoa;  Phó 

trưởng Khoa Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và 

Phụ sản.

19 Nguyễn Xuân Đức
0003508/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Răng - hàm - mặt

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 6, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Răng - hàm 

- mặt; Phó trưởng Khoa 

Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng

Trưa từ 

11h35p 

đến 

13h25p 

Chiều từ 

17h35p 

đến 21h, 

Nghỉ bù, 

nghỉ lễ, 

thứ 7, 

chủ nhật 

làm cả 

ngày.

Tại 

Phòng 

Khám 

Nha 

khoa 

Hưng 

Thịnh



20 Phan Việt Bắc

 

0001587/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Nội; KB-CB 

chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 6, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Nội; KB-

CB chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh; Trưởng 

khoa Nội

Trưa từ 

11h35p 

đến 

13h25p 

Chiều từ 

17h35p 

đến 21h, 

7h-21h 

ngày thứ 

7 và Chủ 

nhật

Tại 

Phòng 

Khám 

Nội khoa 

Phan 

Việt Bắc

21 Đinh Thị Kiều Oanh
004639/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Phó 

trưởng khoa Nội

22 Nguyễn Thị Vân
0001586/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

khám chữa bệnh 

Nội khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, khám 

chữa bệnh Nội khoa; 

Phó trưởng khoa Nhi

23 Phan Trọng Liên
0001590/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB Nhi khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

Nhi khoa; Phó trưởng 

khoa Khám bệnh

24 Phan Thị Trang
001609/HT-

CCHN

Chuyên khoa Xét 

nghiệm

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ Chuyên 

khoa Xét nghiệm; Phó 

trưởng khoa Xét nghiệm.



25 Nguyễn Xuân Du
0000869/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Mắt, KB,CB 

chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 6, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Mắt

Trưa từ 

11h35p 

đến 

13h25p 

Chiều từ 

17h35p 

đến 21h, 

Nghỉ bù, 

nghỉ lễ, 

thứ 7, 

chủ nhật 

làm cả 

ngày.

Tại 

Phòng 

Khám 

chuyên 

khoa 

Dũng 

Khang

26 Lê Khắc Hùng
001582/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Ngoại, KB-CB 

Sản khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Ngoại, KB-

CB Sản khoa tại Khoa 

Ngoại

27 Nguyễn Đình Thi
000128/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa,

28 Phan Đình Đức
000010/HT-

GPHN
Y khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh y khoa



29 Đinh Xuân Quý
0002911/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Sản

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Sản

30 Phan Quốc Tuấn
000145/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

31 Nguyễn Cao Cường
000140/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

32 Trần Thị Hòa
006107/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

33 Nguyễn Thị Lam
006713/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa



34 Nguyễn Thị Huệ
006844/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

35 Lưu Thị Huyền
006914/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

36 Phạm Văn Thành
000142/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Nội, Chuyên khoa 

CĐHA

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Nội, 

Chuyên khoa CĐHA; 

Trưởng phòng Kế hoạch 

- Nghiệp vụ

37 Nguyễn Văn Tuấn
0001579/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB chuyên khoa 

Nhi, Chuyên khoa 

Gây mê hồi sức, 

Chuyên khoa 

CĐHA

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

chuyên khoa Nhi, 

Chuyên khoa Gây mê 

hồi sức, Chuyên khoa 

CĐHA.

38 Võ Quang Anh
004931/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

39 Nguyễn Thanh Biểu
000466/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

truyền nhiễm.

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

truyền nhiễm.



40 Ngô Đăng Hữu
001573/HT-

CCHN

 Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt, Khám bệnh, 

chữa bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

 Bác sỹ Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa 

Mắt, Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa Khoa 

Răng hàm mặt - Mắt - 

Tai mũi họng

Trưa từ 

11h40p 

đến 

13h20p 

Chiều từ 

17h40p 

đến 21h, 

Nghỉ bù, 

nghỉ lễ, 

chủ nhật 

làm cả 

ngày.

Tại 

Phòng 

Khám 

chuyên 

khoa mắt 

Bác sĩ 

Hữu

41 Phạm Thị Lê
007057/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

42 Võ Thị Cẩm Nhung
000053/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học 

cổ truyền

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khoa Y học cổ 

truyền và phục hồi chức 

năng

43 Hoàng Văn Long
000129/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa



44 Phan Vũ Giang
0003900/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

Chuyên khoa 

CĐHA

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 6, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Chuyên 

khoa CĐHA

Trưa từ 

11h35p 

đến 

13h25p 

Chiều từ 

17h35p 

đến 21h, 

Nghỉ bù, 

nghỉ lễ, 

thứ 7, 

chủ nhật 

làm cả 

ngày.

45 Phan Trường Sơn
0003873/HT

- CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, 

chuyên khoa 

CĐHA

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, Chuyên 

khoa CĐHA

Chủ nhật 

từ 7h-17h 

Tại 

Phòng 

khám 

ĐK nhân 

đức

46 Trần Xuân Hương
0001584//H

T-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-

CB Nội khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa, KB-CB 

Nội khoa

47 Lương Sơn Hùng
0003879/HT

-CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 6, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Thứ 7, 

chủ nhật 

từ 7h đến 

17h

Trung 

tâm tiêm 

chủng 

vắc xin 

24/7 

Hương 

Khê



48 Từ Thị Thu Lan
0003789/HT

-CCHN

Khám chữa bệnh 

YHCT

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6, giờ làm 

thêm theo quyết định của 

Giám đốc 

Y sỹ YTCT, thực hiện 

nhiệm vụ khám chữa 

bệnh YHCT

49 Nguyễn Thị Mai
001574/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng Đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Trưởng phòng Điều 

dưỡng; Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng Đại học

50
Nguyễn Thị Thùy 

Nhung

001569/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng trưởng, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

51 Nguyễn Thị Việt
001554/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng trưởng, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học

52 Phạm Phương Thảo
001539/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng trưởng, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

53 Lê Hữu Thắng
0001543/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng trưởng, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng



54 Hồ Thị Lệ Thủy
001556/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng trưởng, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

55
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

0002148/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng trưởng, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học

56 Lê Hữu Quế
0002910/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng trưởng, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học

57 Hồ Thị Mỹ Long
0001561/HT

-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

châm cứu, xoa 

bóp, bấm huyệt

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng trưởng, 

Thực hiện kỹ thuật châm 

cứu, xoa bóp, bấm huyệt

58 Trần Thị Tiến
001562/HT-

CCHN
Hộ sinh hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh trưởng, thực 

hiện nhiệm vụ Hộ sinh 

hạng IV



59 Nguyễn Thị Hồng Xoan
0001528/HT

-CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm cao đẳng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên trưởng; 

Thực hiện nhiệm vụ Kỹ 

thuật viên xét nghiệm 

cao đẳng

60 Lê Văn Thỏa
0000867/HT

-CHNN

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên trưởng; 

Thực hiện nhiệm vụ kỹ 

thuật viên chẩn đoán 

hình ảnh

61 Phan Thị Hương
001549/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

62 Nguyễn Thị Hoài Thu
001542/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

63 Trần Thị Thùy Dung
007075/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III



64 Hồ Bá Mạnh
002223/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

65
Nguyễn Thị Khánh 

Huyền

007371/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

66 Võ Thị Nga
005162/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

67 Từ Thị Ngân
006615/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

68 Lê Thị Hằng Mơ
004749/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III



69 Hoàng Thị Hồng Thắm
002799/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

70 Dương Thị Vân
005192/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

71 Nguyễn Thị Lam
004783/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

72 Trần Thị Thanh Trà
000730/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

73 Trần Thị Thanh Hòa
006192/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III



74 Nguyễn Thị Vân
000714/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

75 Võ Thị Oanh
001563/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

76 Hoàng Thị Ngân
0004811/HT

-CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

77 Đinh Thị Quyên
006190/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học

78 Bùi Thị Huyền
001537/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học



79 Hồ Thị Giang
005844/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học

80 Nguyễn Thị Thùy
005845/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học

81 Phan Thị Hải Lý
004758/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học

82 Nguyễn Thị Bích Hạnh
006036/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng Đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học

83 Lê Thị Hòa
006184/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học



84 Nguyễn Thị Thanh Toàn
005773/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng Đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học

85 Lê Thị Diệu Trinh
000971/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

86
Dương Thị Thành 

Chung

006178/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

87 Lê Thị Mỹ
006033/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

88 Nguyễn Thị Quyên
007246/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV



89 Trần Quốc An
005223/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

90 Phạm Thúy Hương
000734/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

91 Nguyễn Thị Lệ
001538/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

92 Lê Thị Loan
004787/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

93 Nguyễn Thị Hiền
001544/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV



94
Nguyễn Thị Hồng 

Phương

002152/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

95 Trương Thị Minh Huệ
001570/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dượng hạng IV

96 Phạm Thị Lan Anh
005198/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

97 Nguyễn Thị Huyền
006176/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

98 Từ Thị Mai Thương
002970/HT-

CCHN

Thực hiện NV 

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV



99 Bùi Thị Hoa
0002156/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng cao đẳng

100 Hồ Thị Hà
0001608/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng cao đẳng

101 Lương Thị Thắm
005199/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

102 Nguyễn Thị Bích Thảo
005206/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng III

103 Nguyễn Thị Hoan
004911/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng



104 Võ Lê Kim Anh
008029/NĐ 

- CCHN

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07 tháng 10 năm 

2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề 

nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

105 Bạch Thị Bình
005840/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

106 Hoàng Thị Thủy
006182/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

107 Dương Thị Phương Mai
006177/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng



108 Lê Thị Thảo
004786/HT_

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

109 Lê Viết Hùng
0001547/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

110 Ngô Thị Thanh Thùy
000171/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

111 Đặng Thị Mai Dung
006164/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

112 Nguyễn Thị Thu Hiền
004759/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng



113 Lưu Thị Thắm
004780/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

114 Trần Thị Tuyết
005843/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

115 Mai Thị Hoài
005900/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

116 Lê Văn Chước
04799/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

117 Lê Thị Toàn
006100/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng



118 Trần Thị Như Quỳnh
005829/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

119 Phạm Văn Quang
0001536/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng đại 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng đại học

120 Trần Quốc Toản
0001571/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp

121 Phạm Tuấn Thanh
0001535/HT

-CHNN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp

122 Hồ Thị Loan
0001553/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp



123 Nguyễn Thị Loan
0002800/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp

124 Trần Thị Tuyên
0001551/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp

125 Nguyễn Minh Tâm
0001568/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp

126 Đinh Thị Thuận
0001541/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp

127 Nguyễn Thị Huyền
0002146/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp



128 Từ Thị Thanh Xuân
0002848/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp

129 Đậu Thị Hường
0001545/HT

-CNHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp

130 Trần Thị Kim Vân
0001540/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp

131 Hoàng Việt Hùng
002147/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp

132 Nguyễn Thị Hanh
0001555/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng trung cấp



133 Ngô Thị Khánh Hương
000107/HT-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

134 Đinh Thị Xuân
001565/HT-

CCHN
Hộ sinh hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh hạng 

IV

135 Trần Thị Bình
001558/HT-

CCHN
Hộ sinh hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh hạng 

IV

136 Trần Thị Loan
001564/HT-

CCHN
Hộ sinh hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh hạng 

IV

137 Ngô Thị Lệ Hằng
001532/HT-

CCHN
Hộ sinh hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh hạng 

IV



138 Nguyễn Thị Hiền
0001530/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh trung 

cấp

139 Đặng Thị Giang
005160/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh

140 Trịnh Phương Hoa
0002803/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh cao 

đẳng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh cao 

đẳng

141 Tạ Phương Chi
004721/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh cao 

đẳng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh cao 

đẳng

142 Trần Hoa Bưởi
007273/HT-

CCHN
Hộ sinh hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh hạng 

IV



143 Lê Thị Châu
005746/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ nữ hộ sinh 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh hạng 

IV

144 Đặng Thị Hương
007173/HT-

CCHN
Hộ sinh hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Hộ sinh hạng 

IV

145 Đinh Thị Thanh Huyền
001846/HT-

CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

châm cứu, xoa 

bóp, bấm huyệt

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Y sỹ YHCT, Thực hiện 

kỹ thuật châm cứu, xoa 

bóp, bấm huyệt

146 Lê Thị Ngọc Lan
0001559/HT

-CCHN

Thực hiện kỹ thuật 

châm cứu, xoa 

bóp, bấm huyệt

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Y sỹ YHCT, Thực hiện 

kỹ thuật châm cứu, xoa 

bóp, bấm huyệt

147 Nguyễn Thị Hồng Lam
000774/HT-

GPHĐ
Xét nghiệm y học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ xét 

nghiệm y học 



148 Trần Thị Thanh Hòa
0001525/HT

-CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ Kỹ thuật 

viên xét nghiệm trung 

cấp

149 Bùi Thị Huê
0001524/HT

-CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ Kỹ thuật 

viên xét nghiệm trung 

cấp

150 Nguyễn Thị Chung
0002155/HT

-CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ Kỹ thuật 

viên xét nghiệm trung 

cấp

151 Phan Thị Hồng Phương
0001526/HT

-CCHN

KTV Xét nghiện 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ Kỹ thuật 

viên xét nghiệm trung 

cấp

152 Trần Thị Minh Thanh
0002144/HT

-CCHN

KTV Xét nghiện 

trung cấp

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ Kỹ thuật 

viên xét nghiệm trung 

cấp



153 Hà Thị Thùy
000993/HT-

CCHN

Chuyên khoa Xét 

nghiệm

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ Chuyên 

khoa Xét nghiệm

154 Phan Thị Hòa
000773/HT-

GPHN
Xét nghiệm y học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ xét 

nghiệm y khoa

155 Dương Thị Hiên
0003397/ 

HT-CCHN

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm vi sinh

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ Kỹ thuật 

viên xét nghiệm vi sinh

156 Nguyễn Văn Cường
001529/HT-

CCHN

Kỹ thuật viên chẩn 

đoán hình ảnh

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Kỹ thuật viên; Thực 

hiện nhiệm vụ kỹ thuật 

viên chẩn đoán hình ảnh

157 Trần Thị Thúy Hà
005753/HT-

CCHN

Trung cấp Điều 

dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng



158 Phan Văn Thanh
000167/HT-

CCHN

Bác sỹ Y học dự 

phòng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ YTDP, phát hiện 

và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại CĐ

159 Phạm Thị Hoan
005796/HT-

CCHN
Y sỹ sản nhi

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Y sỹ sản nhi, Thực hiện 

nhiệm vụ điều dưỡng

160 Nguyễn Thị Lan
007157/HT-

CCHN
Cao đẳng hộ sinh

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh hạng IV

161 Đinh Văn Phương
000689/HT-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

162 Đinh Văn Quốc

003845/HT-

CCHN

Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng hạng IV

163 Nguyễn Thị Nhung
000563/HT-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng



164 Nguyễn Thị Thùy
000562/HT-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng

1 Nguyễn Hải Vân
0003802/HT

-CCHN

Khám chữa bệnh 

Đa khoa tại trạm y 

tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ, thực hiện khám 

chữa bệnh Đa khoa tại 

trạm y tế. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của đơn vị

2 Nguyễn Văn Sửu
004989/HT-

CCHN

Phát hiện và xử trí 

các bệnh thông 

thường; xử trí ban 

đầu một số trường 

hợp cấp cứu tại CĐ

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ YTDP, phát hiện 

và xử trí các bệnh thông 

thường; xử trí ban đầu 

một số trường hợp cấp 

cứu tại CĐ

3 Nguyễn Đăng Lan
0003806/HT

-CCHN

Khám chữa bệnh 

Đa khoa tại trạm y 

tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ, thực hiện khám 

chữa bệnh Đa khoa tại 

trạm y tế 

4 Nguyễn Tiến Anh
0003860/HT

-CCHN

Khám chữa bệnh 

Đa khoa tại trạm y 

tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ, thực hiện khám 

chữa bệnh Đa khoa tại 

trạm y tế 

5 Trần Thị Oanh
0003804/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh trung học, thực 

hiện nhiệm vụ hộ sinh 

trung học

6 Nguyễn Thanh Sơn
005779/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều đưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

II. CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

1. Trạm y tế xã Hương Trạch

2. Trạm y tế xã Phúc Trạch



1 Nguyễn Quang Cảnh
0003807/HT

-CCHN

Khám chữa bệnh 

Đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của đơn vị.

2 Mai Thị Hồng Như
0003821/HT

-CCHN

Khám chữa bệnh 

Đa khoa tại trạm y 

tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ định huớng sản nhi, 

Thực hiện khám chữa 

bệnh Đa khoa tại trạm y 

tế

3

Nguyễn Thị Kim Dung
0003809/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều đưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

đưỡng

4 Võ Thị Minh
005749/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều đưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

đưỡng

5

Trần Thị Hồng Ảnh
005757/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều đưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

6 Đinh Thị Lê
006413/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

1 Nguyễn Hữu Lý
0003811/HT

- CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ đa khoa, thực 

hiện khám chữa bệnh Đa 

khoa  tại đơn vị.  Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của đơn vị.

2 Phan Thị Hồng Nhung
0003810/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại Trạm y tế.

3 Lê Thị Thuỷ

005782/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

3. Trạm y tế xã Hương Đô



4 Trần Thị Anh Thơ
0003851/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh tại trạm

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh hạng IV

5 Phan Thị Huyền
0003795/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh tại trạm

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh hạng IV

6 Lê Thị Thư
0003812/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh tại trạm

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Thực hiện nhiệm vụ hộ 

sinh hạng IV

1 Phan Thanh Sơn
0003819/HT

-CCHN

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của đơn vị.

2 Đinh Công Hoan
004981/HT-

CCHN

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế

3 Nguyễn Thị Hợp
0003820/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Nữ hộ sinh Trung học, 

Thực hiện nhiệm vụ nữ 

hộ sinh.

4 Trần Thị Danh
000129 /HT-

GPHN
Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng, thực hiện 

nhiệm vụ điều dưỡng.
  

5 Trần Thị Sen
0003862/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Nữ hộ sinh Trung học, 

Thực hiện nhiệm vụ nữ 

hộ sinh.

6 Phan Quốc Hợp
0003823/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều đưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng.

4. Trạm y tế xã Hương Trà

5. Trạm y tế xã Hương Lâm



1 Đoàn Đình Lục
3796/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa  đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ đa khoa, thực 

hiện khám chữa bệnh Đa 

khoa  tại đơn vị.  Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của đơn vị.

2 Nguyễn Thị Phong lan
3799/HT-

CCHN

Thực hiện NV 

điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

3
Nguyễn Nữ Huyền 

Trang

5780/HT-

CCHN

Thực hiện NV 

điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

4 Trần Văn Lộc
3792/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa tại TYT

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

 Y Sỹ định hướng 

chuyên khoa YHDP, 

thực hiện khám chữa 

bệnh đa khoa tại TYT

5 Phạm Văn Sơn
3798/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa tại TYT

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

 Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh tại trạm 

Y tế.

6 Đinh Thị Sáu 
6412/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa tại TYT

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

 Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh tại trạm 

Y tế.

7 Võ Thị Thuận
3800/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ HSTH

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, Thực hiện 

nhiệm vụ hộ sinh

2 Phan Văn Nậm
3888/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

3 Hoàng Thị Liệu
03842/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y tá trung học, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

4 Ngô Thị Trang
005781/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

 Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

6. Trạm y tế xã Hương Liên



5 Phan Đức Nghiêm
0003831/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ đa khoa, Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa

6 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
003815/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ hộ sinh

1 Trần Thanh Tịnh
0003836/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y tế. 

Người chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật của 

đơn vị.

2 Đặng Hồng Tâm
0003739/HT

-CCHN

Khám bệnh,chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm y tế.

3 Nguyễn Thị Vân Kiều
0003870/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

5 Lê Anh Ngọc
000352/HT-

GPHN
Y học cổ truyền

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ, Thực hiện nhiệm 

vụ KB-CB Y học cổ 

truyền

6 Nguyễn Thị Thủy
0003838/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

8. Trạm y tế xã Hương Long

1 Phan Văn Hải
0003885/HT

-CCHN

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ đa khoa, thực 

hiện khám chữa bệnh đa 

khoa. Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của đơn vị.

2 Trần Thị Thanh Hải
003840/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ định hướng CK 

VSPD, thực hiệm nhiệm 

vụ điều dưỡng.

7. Trạm y tế xã Hương Xuân



3 Trần Thị Thu Hương
000673/HT-

GPHN
Đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ, thực hiện khám 

chữa bệnh đa khoa 

4 Trần Thị Tình
0003892/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ nữ hộ sinh 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ nữ hộ sinh 

hạng IV

5 Nguyễn Thị Thịnh
0003891/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều đưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

6 Phan Thị Hằng
005765/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều đưỡng 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

1 Đặng Minh Sâm
0002852/HT

-CCHN

Khám chữa bệnh 

Đa khoa tại trạm y 

tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ đa khoa, thực 

hiện khám chữa bệnh đa 

khoa. Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của đơn vị.

2 Nguyễn Hồng Khoa
0003874/HT

-CCHN

Khám chữa bệnh 

Đa khoa tại trạm y 

tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế.

3 Hồ Thị Cúc
0001856/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, thực hiệm 

nhiệm vụ hộ sinh trung 

học

4 Hồ Thị Nhàn
005785/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều đưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

5 Nguyễn Thị Thuận 000131/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều đưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Phạm vi hành nghề điều 

dưỡng

6 Cao Xuân Phong
001577/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ Điều 

dưỡng hạng IV

9. Trạm y tế xã Hà Linh

10. Trạm y tế xã Gia Phố



1 Nguyễn Xuân Hòa
003875HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Ysỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của đơn vị.

2 Nguyễn Văn Thiên
0003858/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế

3 Nguyễn Thị Quyên
0003829/HT

-CCHN

Thưc hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

4 Nguyễn Quang Trung
0003854/HT

-CCHN

Thưc hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

5 Phan Thị Thanh Tâm
003895/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh hạng IV 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ nữ hộ sinh  

hạng IV

6 Lương Thị Thanh
0003882/HT

-CCHN

Thưc hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

1 Bùi Anh Tuấn
003837/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Ysỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của đơn vị.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Trần Tuấn Anh
003883/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ , thực hiện nhiệm 

vụ khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại trạm Y 

tế xã.

3 Trần Thị Long Thu
003835/HT-

CCHN

Thực hiện chuyên 

môn Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng

11. Trạm y tế xã Phú Gia



4 Nguyễn Thị Nhàn
003871/HT-

CCHN

Thực hiện chuyên 

môn Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng

5 Lê Ngọc Trang
003825/HT-

CCHN

Thực hiện chuyên 

môn Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện chuyên môn điều 

dưỡng

6 Cao Đình Chính
0087/HT-

CCHN

Phát hiện và xử trí 

một số bệnh thông 

thường

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ YTDP, Phát hiện 

và xử trí một số bệnh 

thông thường

1 Đặng Hồng sơn
0003864/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ đa khoa, thực 

hiện khám chữa bệnh đa 

khoa. Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của đơn vị.

2 Hồ Thể Thắng
0003861/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm Y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

 Y sỹ đa khoa, thực hiện 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa tại trạm Y tế

3 Nguyễn Văn Hùng
0003867/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

4 Nguyễn Thị Thanh Hải
005775/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng IV

5 Hoàng Đăng Thông 
0003865/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng IV

6 Nguyễn Thị Thu Hà
005772/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III

7 Bạch Thị Trà 
005793/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng IV

12. Trạm y tế xã Điền Mỹ



8 Nguyễn Thị Thắm
0003844/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, Thực hiện 

nhiệm vụ hộ sinh hạng 

IV

9 Nguyễn Thị Vân
0003869/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

1

Nguyễn Minh Lam
003843/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa,

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6, giờ trực

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa. Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của đơn vị.

Thứ 7, 

chủ nhật 

từ 7h đến 

17h

Phòng 

khám Đa 

khoa 

Nhân 

Đức

2 Phan Thanh Quang
001824/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Trung cấp quân y, thực 

hiện khám chữa bệnh đa 

khoa tại trạm y tế. 

3

Lê Thị Thanh Phương
003847/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

4 Nguyễn Thị Ngân 
000351/HT-

GPHN
Đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ, Thực hiện nhiệm 

vụ KB -CB đa khoa

5

Đặng Thị Hoài
003857/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

6 Lưu Thi Lam
0003846/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh trung 

học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ hộ sinh

1

Nguyễn Tiến Dũng
0003839/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30; 

Từ thứ 2 đến thứ 7, giờ 

trực, giờ làm thêm theo 

quyết định của Giám đốc

Bác sỹ Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

13. Trạm y tế xã Phúc Đồng

14. Trạm y tế xã Hòa Hải



2 Tăng Chí Cường
003859/HT-

CCHN

Khám bệnh , chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm Y tế. Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của đơn vị.

3

Trịnh Thị Nguyệt
003852/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III

4 Nguyễn Văn Đàn
003853/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

5

Đặng Thị Anh
000130/HT-

GPHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

 Thực hiện nhiệm vụ 

điều dưỡng

6 Nguyễn Thị Thanh Hoa
005735/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III

7

Lê Thị Liêm
003850/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

8 Đậu Thị Anh
006437/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng cao 

đẳng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, Thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng cao đẳng

1 Trần Kim Tuấn
0003849/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ đa khoa, thực 

hiện khám chữa bệnh đa 

khoa. Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của đơn vị.

2 Lê Song Hào
0003886/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm Y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ định hướng y học 

dân tộc, thực hiện khám 

chữa bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

15. Trạm y tế xã Hương Bình



3 Ngô Thị Thiết
0005738/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm Y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế

4 Trần Thị Lý
0003866/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Nữ hộ sinh 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ nữ hộ sinh 

5 Phan Công Minh
0003868/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

trung học 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

6 Nguyễn Thị Loan
0003863/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng  

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

7 Phan Thị Thủy
005764/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ Điều dưỡng 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng IV

1 Trần Anh Tuấn
0003797/HT

-CCHN

Khám bệnh chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

 Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm Y tế. Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của đơn vị.

2
Nguyễn Thị Sông 

Hương

003878/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ Cao đẳng hộ 

sinh.

3 Nguyễn Thị Trà Giang
006343/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

4 Phan Thị Thủy
005762/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

5 Lê Thị Linh
0003880/HT

- CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

16. Trạm y tế xã Hương Vĩnh

17. Trạm y tế xã Hương Giang



1 Trần Đình Mại
0003894/HT

-CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ đa khoa, thực 

hiện khám chữa bệnh đa 

khoa. Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của đơn vị.

2 Đinh Thị Thương
0003828/HT

-CCHN 

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

3 Phạm Thị Bình
003881/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ hộ sinh hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ hộ sinh hạng 

IV

4 Vương Khả Trường
005733/HT-

CCHN

Khám chữa bệnh 

đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ, khám chữa bệnh 

đa khoa

5 Nguyễn Thị Hải Tần
0003876/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

6 Trần Thị Bích Thảo
005760/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng IV

7 Phạm Thị Cẩm Vân
005766/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

1 Dương Văn Cơ
005742/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

 Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm Y tế. Người 

chịu trách nhiệm chuyên 

môn kỹ thuật của đơn vị.

2 Phan Thị Hoài Ân
000349/HT-

GPHN
Đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

 Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa

18. Trạm y tế xã Hương Thủy



3 Lê Thị Thanh Hương
0003834/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ nữ hộ sinh 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ hộ sinh hạng 

IV

4 Đinh Thị Bích Ngọc
005614/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

6 Hoàng Thị Nhung
005786/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng

1 Lê Thái Thanh Huyền
0003832/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

 Y sỹ định hướng sản 

nhi,  thực hiện khám 

chữa bệnh đa khoa tại 

trạm Y tế. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của đơn vị.

2 Võ Thị Hòa
0003833/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

3 Lê Hoài Nam
005740/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm Y tế

4 Lê Thị Tuyết Mai
005739/ HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm Y tế

5 Trần Thị Ngọc Mai
005756/HT-

CCHN

Điều dưỡng hạng 

III

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng III

6 Phan Thị Kim Anh
006349/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

7 Lê Thị Hương
0003826/HT

-CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

19. Trạm y tế Thị trấn



8 Đặng Thị Hoài
003805/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

hạng IV

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng hạng IV

1 Đinh Hữu Minh
0002938/HT

-CCHN

Khám bênh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

trạm y tế xã

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ định hướng y học 

dân tộc, thực hiện khám 

chữa bệnh đa khoa tại 

trạm Y tế. Người chịu 

trách nhiệm chuyên môn 

kỹ thuật của đơn vị.

2 Phan Thị Minh Hoài
0003788/HT

-CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh y học cổ 

truyền tại trạm y tế 

xã

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ y học cổ truyền, 

thực hiện khám chữa 

bệnh y học cổ truyền tại 

trạm y tế xã

3 Phan Thị Hằng
0003835/HT

-CCHN

Thực hiện chuyên 

môn Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng, Thực hiện 

chuyên môn Điều dưỡng

4 Nguyễn Thị Hà
0003827/HT

-CCHN

Thực hiện chuyên 

môn nữ Hộ sinh

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh , thực hiện 

nhiệm vụ nữ hộ sinh 

5 Trần Thị Thanh Bình
0003825/HT

-CCHN

Thực hiện chuyên 

môn Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng, Thực hiện 

chuyên môn Điều dưỡng

6 Bùi Thị Thu Huyền
006398/HT-

CCHN

Thực hiện chuyên 

môn Điều dưỡng

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng, Thực hiện 

chuyên môn Điều dưỡng

1 Nguyễn Thị Thuần
3816/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Bác sỹ đa khoa, thực 

hiện khám chữa bệnh đa 

khoa. Người chịu trách 

nhiệm chuyên môn kỹ 

thuật của đơn vị.

20. Trạm y tế xã Phú Phong

21. Trạm y tế xã Lộc Yên



2 Nguyễn Quang Huy
3818/HT-

CCHN

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa tại 

Trạm y tế

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Y sỹ đa khoa, thực hiện 

khám chữa bệnh đa khoa 

tại trạm y tế 

3 Phạm Thị Lê
3889/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

4
Nguyễn Thị Khánh 

Tùng

3813/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

trung học

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng trung học

5 Nguyễn Thị Duyên
3890/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ nữ hộ sinh 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Hộ sinh, thực hiện 

nhiệm vụ nữ hộ sinh 

6 Phan Thị Thúy Hằng
5761/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng 

7 Trần Thị Thanh Huyền
5754/HT-

CCHN

Thực hiện nhiệm 

vụ điều dưỡng 

Sáng 7 gờ đến 11 giờ 30; 

Chiều 14h00 đến 17 giờ 30 

Thứ 2 đến thứ 6 + Trực

Điều dưỡng viên, thực 

hiện nhiệm vụ điều 

dưỡng 

Lê Anh Hùng

Hương Khê, ngày 19 tháng 6 năm 2025

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


